ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KỲ I MÔN GDCD 7
NĂM HỌC 2023-2024
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?

A. Thường xuyên hỏi thăm sức khoẻ người thân.

B. Giúp đỡ bố mẹ một số công việc trong gia đình.

C. Thương cảm trước nỗi đau của người khác.

D. Bao che cho bạn khi mắc lỗi.

Câu 2: Câu tục ngữ, thành ngữ nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?

A. Chị ngã em nâng.
B. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

C. Nhường cơm, sẻ áo.
D. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.

Câu 3: Trong học tập khi cá nhân có thái độ chủ động, cố gắng tự mình thực hiện tốt nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở, khuyên bảo là biểu hiện của học tập

A. tự giác, tích cực.

B. ỷ nại, dựa dẫm.


C. thờ ơ, và lười biếng.
D. hồ hởi và thờ ơ.

Câu 4: Đối lập với học tập tự giác tích cực là thái độ học tập

A. chủ động và tích cực .
B. ỷ nại và dựa dẫm.

C. thờ ơ và quyết tâm.
D. kiên trì và tự tin.

Câu 5: Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của thái độ học tập tự giác và tích cực?

A. Luôn làm đầy đủ bài tập được giao.
B. Thường xuyên chép bài của bạn.

C. Lập nhóm để chép bài của nhau.
D. Chép bài tập từ các sách giải.

Câu 6: Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của thái độ học tập tự giác và tích cực?

A. Từ chối chép bài của bạn mà tự làm.
B. Chủ động chép bài của mọi người.

C. Chép bài giải trên mạng xã hội.
D. Chép bài tập từ các sách giải.

Câu 7: Người có thái độ học tập tự giác tích cực là người luôn có

A. mục đích học tập đúng đắn.
B. thái độ dựa dẫm người khác.

C. tư tưởng ỷ nại vào bạn bè.
D. âm mưu thủ đoạn xấu.

Câu 8: Câu ca dao sau thể hiện truyền thống nào của quê hương Hà Nội

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Dẫu khôn thanh lịch cũng người Tràng An

A. Yêu nước.
B. Hiếu học.
C. Văn hóa.
D. Ẩm thực

Câu 9: Truyền thống nào dưới đây của các địa phương hiện nay không còn phù hợp?

A. Tổ chức lễ hội xuống đồng.
B. Tổ chức lễ hội mừng lúa mới.

C. Duy trì việc thách cưới thật to.
D. Tổ chức lễ cưới văn minh.

Câu 10: Công dân biết giữ gìn phát huy truyền thống quê hương mình khi

A. tham gia học nghề truyền thống quê hương.
B. tự ti về nghề truyền thống quê hương.

C. từ chối giới thiệu về nghề quê hương.
D. từ chối tham gia lễ hội của quê hương

Câu 11: Việc làm nào dưới đây góp phần quảng bá các giá trị truyền thống của quê hương?

A. Phát triển du lịch văn hóa cộng đồng.
B. Giới thiệu xuyên tạc lễ hội quê hương.

C. Sử dụng lễ hội để chơi cờ bạc.
D. Giới thiệu sai lệch lễ hội quê hương.

Câu 12: Khi mỗi cá nhân biết quan tâm, cảm thông, và chia sẻ giúp cho mỗi người có thể

A. hỗ trợ nhau.
B. lợi dụng nhau.
C. đấu đá nhau.
D. tiêu diệt nhau.

Câu 13: Trong cuộc sống, nhờ có sự quan tâm, cảm thông, và chia mà chúng ta có thể

A. giúp đỡ nhau.
B. chia lìa nhau.

C. xa cách nhau.




  D. độc lập nhau.

Câu 14: Những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được gọi là:

A. truyền thống quê hương.
B. truyền thống gia đình.

C. truyền thống dòng họ.
D. truyền thõng dân tộc.

Câu 15: Để giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương, chúng ta cần lên án hành vi nào sau đây?

A. Tìm hiểu giá trị tốt đẹp của quê hương.

B. Đi ngược lại với truyền thống quê hương.

C. Giữ gìn, phát huy các truyển thống quê hương.

D. Luôn có trách nhiệm với quê hương.

Câu 16: Nội dung nào dưới đây là truyền thống tốt đẹp của quê hương cần được giữ gìn và phát huy?

A. Kiên quyết duy trì các hủ tục lạc hậu
B. Tổ chức ma chay, cưới hỏi linh đình.

C. Yêu nước, chống giặc ngoại xâm.
D. Lối sống thực dụng, trọng đồng tiền.

Câu 17: Nội dung nào dưới đâỵ là hủ tục của quê hương cần được xoá bỏ?

A. Nhân ái.
                                   B. Phô trương, hình thức.

C. Hiếu học.                                         D. Tôn sư trọng đạo.

Câu 18: Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương?

A. Từ chối tìm hiểu về giá trị của truyền thống quê hương.

B. Không quan tâm đến truyền thống quê hương.

C. Bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của quê hương.

D. Xuyên tạc làm xấu hình ảnh quê hương.

Câu 19: Thường xuyên chú ý đến người khác là thể hiện nội dung khái niệm nào dưới đây?

A. Quan tâm.
B. Cảm thông.
C. Chia sẻ.
D. Yêu thương.

Câu 20: Đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của người đó là thể hiện nội dung khái niệm nào dưới đây?

A. Quan tâm.
B. Cảm thông.
C. Chia sẻ.
D. Yêu thương.

Câu 21: Đồng cảm, san sẻ với ngưòi khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình là thể hiện nội dung khái niệm nào dưới đây?

A. Quan tâm.
B. Cảm thông.
C. Chia sẻ.
D. Yêu thương.

Câu 22: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?

A. Giúp đỡ những người gặp khó khăn.

B. Chế giễu, trêu chọc người kém may mắn.

C. Gen ghét, đố kị với người khác.

D. Dũng cảm nhận lỗi khi làm sai.

Câu 23: Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?

A. Thường xuyên hỏi thăm sức khoẻ người thân.

B. Giúp đỡ bố mẹ một số công việc trong gia đình.

C. Thương cảm trước nỗi đau của người khác.

D. Bao che cho bạn khi mắc lỗi.

Câu 24: Câu tục ngữ, thành ngữ nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?

A. Chị ngã em nâng.
B. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

C. Nhường cơm, sẻ áo.
D. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.

Câu 25: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện thái độ học tập giác tích cực?

A. Chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
B. Học trước chơi sau.
C. Nghe nhạc tiếng anh để học từ mới.
D. Chơi điện tử trong giờ học.
Câu 26: Những biểu hiện nào sau đây không thể hiện tính tự giác trong học tập?

A. Nói chuyện riêng trong giờ học.
B. Ngủ trong lớp khi cô giáo đang giảng bài.
C. Không làm bài tập về nhà.
D. Chủ động đọc và chuẩn bị bài trước ở nhà.
Câu 27: Đâu không phải là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực?

A. Chỉ học những môn mình yêu thích.
B. Có phương pháp học tập chủ động.
C. Biết vận dụng điều đã học vào cuộc sống.
D. Luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập.
Câu 28: Đâu không phải là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực?

A. Hoàn thành nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở.
B. Có mục tiêu học tập rõ ràng để đạt kết quả cao nhất.
C. Chủ động lập kế hoạch học tập để đạt được mục tiêu đã lập ra.
D. Hoàn thành những nhiệm vụ học tập dễ, còn những nhiệm vụ khó bỏ qua.
Câu 29: Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào thể hiện tinh thần học tập tự giác tích cực?

A. H ăn cơm xong, đợi bố mẹ nhắc nhở rồi mới ngồi học và làm bài tập về nhà.
B. T không làm bài tập về nhà và hôm sau đến lớp sớm để chép bài các bạn.
C. Ngoài giờ học trên lớp, N còn lên thư viện đọc tài liệu, tư liệu tham khảo.
D. Bạn A cho rằng chỉ cần học thuộc tốt lí thuyết để làm bài kiểm tra
Câu 30: Câu ca dao sau thể hiện truyền thống nào của quê hương Hà Nội

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Dẫu khôn thanh lịch cũng người Tràng An

A. Yêu nước.
B. Hiếu học.
C. Văn hóa.
D. Ẩm thực

Câu 31: Truyền thống nào dưới đây của các địa phương hiện nay không còn phù hợp?

A. Tổ chức lễ hội xuống đồng.
B. Tổ chức lễ hội mừng lúa mới.

C. Duy trì việc thách cưới thật to.
D. Tổ chức lễ cưới văn minh.

Câu 32: Công dân biết giữ gìn phát huy truyền thống quê hương mình khi

A. tham gia học nghề truyền thống quê hương.
B. tự ti về nghề truyền thống quê hương.

C. từ chối giới thiệu về nghề quê hương.
D. từ chối tham gia lễ hội của quê hương

Câu 33: Việc làm nào dưới đây góp phần quảng bá các giá trị truyền thống của quê hương?

A. Phát triển du lịch văn hóa cộng đồng.
B. Giới thiệu xuyên tạc lễ hội quê hương.

C. Sử dụng lễ hội để chơi cờ bạc.
D. Giới thiệu sai lệch lễ hội quê hương.

Câu 34: Việc làm nào dưới đây thể hiện là người biết quan tâm tới người khác?

A. Thường xuyên nói xấu bạn trên mạng.      B. Động viên bạn khi gặp khó khăn.

C. Xã lánh khi thấy bạn gặp khó khăn.          D. Hỏi han bạn bè theo kiểu xã giao.

Câu 35: Việc cá nhân có thái độ thường xuyên chú ý đến người khác là biểu hiện của sự

A. quan tâm.
B. chia sẻ.
C. tự hào.
D. cảm thông.

Câu 36: Khi cá nhân biết đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của họ là biểu hiện của người biết

A. chia sẻ
B. cảm thông.
C. nhân nhượng.
D. hòa nhập.

Câu 37: Việc cá nhân có sự đồng cảm, san sẻ với người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn là biểu hiện của người biết

A. hòa nhập.
B. hướng ngoại.
C. chia sẻ.
D. quan tâm.

Câu 38: Việc làm nào dưới đây không góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương

A. Hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa.
B. Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ.

C. Tham gia biểu diễn văn nghệ trong lễ hội.
D. Tuyên truyền mê tín dị đoan trong lễ hội.

Câu 39: Việc làm nào dưới đây góp phần quảng bá các giá trị truyền thống của quê hương?

A. Giới thiệu lễ hội với mọi người qua mạng xã hội.

B. Sử dụng hình ảnh lễ hội để quảng cáo bán hàng.

C. Lồng ghép các nội dung mê tín khi giới thiệu lễ hội.

D. Đưa các thông tin sai lệch khi giới thiệu lễ hội.

Câu 40: Chương trình nào dưới đây góp phần lan tỏa sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ với người khác?

A. Đổi rác lấy cây.
B. Việc tử tế.

C. Thần tượng âm nhạc.
D. Cặp đôi hoàn hảo.

Câu 41: Việc làm nào dưới đây thể hiện cá nhân biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?

A. Giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn.
B. Hợp tác với bạn bè làm điều xấu.

C. Cùng bạn bè trốn học đi chơi.
D. Nói xấu bạn bè trên mạng xã hội.

PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 1: Em hãy kể tên những việc bản thân có thể làm để thể hiên sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với thầy cô và những người xung quang

Câu 2: A học rất giỏi và luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong học tập. Khi các bạn gặp khó khăn hay băn khoăn vấn để gì, A giảng giải để giúp bạn hiểu bài. Trong giờ kiểm tra, A rất khó xử vì các bạn ngồi cạnh muốn chép bài.

Em có nhận xét gì về cách học của một số bạn muốn chép bài của A trong tình huống trên? Nếu là A, em sẽ làm gì?

Câu 3: Em hãy kể tên những việc bản thân có thể làm để thể hiên sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với những người thân trong gia đình và bạn bè trong lớp

Câu 4: Mỗi khi sang nhà T chơi, thấy T cặm cụi làm thêm những bài tập nâng cao, mở rộng kiến thức, H liền nói:"Cậu ngốc quá đây có phải là những bài tập thầy cô giao đâu mà phải làm. Chúng mình chỉ cần làm hết các bài trong sách giáo khoa là tốt lắm rồi!".

Em có nhận xét gì về lời nói của H? Nếu là T, em sẽ nói gì với H?
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